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TÓM TẮT
Trên thế giới, moi quan hệ giữa thành tích học tập, căng thang học tập và đau 

khô tâm lý/tinh thần đã được các nghiên cứu gần đây khảm phả. Tuy nhiên ít nghiên 
cứu quan tâm về tác động của căng thang học tập đoi với thành tích học tập và đau 
khô tâm lý ở sinh viên. Mục đích của nghiên cứu này là khảm phá ra tác động đỏ. 
Tông cộng có 196 sinh viên Việt Nam đã hoàn thành các thang đo về thành tích học 
tập, căng thăng học tập và đau khố tâm lý. Kết quả nghiên cứu cho thấy, căng thẳng 
học tập đóng vai trò trung gian toàn phần trong mối quan hệ giữa thành tích học tập 
và đau khô tâm lý ở sinh viên Việt Nam. Những phát hiện của nghiên cihi này là cơ sở 
đê phát triên các biện pháp phòng ngừa và giảm đau khô tâm lý cho những sinh viên 
có nguy cơ.

Từ khóa: Căng thẳng học tập; Đau khổ tâm lý; Sinh viên Việt Nam; Thành 
tích học tập.

Ngày nhận bài: 22/6/2021; Ngày duyệt đăng bài: 25/7/2021.

1. Đặt vấn đề

Tuổi mới trưởng thành là một giai đoạn phát triển giữa tuổi vị thành 
niên và tuối trưởng thành (Amett, 2000). Đối với một sổ người mới trưởng 
thành, giai đoạn này trùng với những năm học đại học, vì vậy, tuổi mới trưởng 
thành trong khoảng độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi (Amett, 2007). Theo một số nhà 
nghiên cứu, giai đoạn này bao gồm những khó khăn và thách thức mới như nhu 
cầu về sự thể hiện bản thân, sự thay đổi điều kiện sống mới và làm thế nào ứng 
phó hiệu quả với môi trường giáo dục và xã hội mới (Granieri, Franzoi và 
Chung, 2021). Do đó, việc bắt đầu cuộc sống tại trường đại học dường như đã 
tạo ra một quá trình chuyển đổi quan trọng đối với sức khỏe tâm thần của sinh 
viên (Pedrelli, Nyer, Yeung, Zulauf và Wilens, 2015) và sinh viên liên tục báo 
cáo mức độ đau khổ cao hơn so với dân số chung (Mboya và cộng sự, 2020;
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Granieri, Franzoi và Chung, 2021). Trầm cảm và lo âu là hai hình thức phổ 
biến của đau khổ tâm lý. Theo các nghiên cứu trước đây, sinh viên đại học 
dường như báo cáo mức độ trầm cảm và lo lắng cao (Rotenstein và cộng sự, 
2016; Beiter và cộng sự, 2015; Larcombe và cộng sự, 2016). Tỷ lệ sinh viên 
trải nghiệm đau khổ tâm lý tại Nhật Bản (Hakami, 2018); Ẩn Độ (Jaisoorya và 
cộng sự, 2017) và Trung Quốc (Li và cộng sự, 2020) lần lượt là 31%; 34,8% 
và 84,4%. Tại Việt Nam, tỷ lệ trầm cảm, lo âu và căng thẳng trong sinh viên 
lần lượt được xác định ở 51,6%; 70,3% và 49,9% (Quynh và cộng sự, 2020). 
Những số liệu trên cho thấy, tỷ lệ sinh viên Việt Nam trải nghiệm đau khổ tâm 
lý cao hơn ở các nước khác. Rất nhiều yếu tố được tìm thấy có liên quan đến 
đau khổ tâm lý ở sinh viên, trong đó có thể kể đến thành tích học tập và căng 
thẳng học tập. Nghiên cứu sau đây chúng tôi sử dụng mô hình quá trình căng 
thẳng để phân tích mối quan hệ giữa 3 yếu tố trên.

Mô hình quá trình căng thẳng của Pearlin đã xác định quá trình tâm lý 
của các tác nhân gây căng thẳng khác nhau và các nguồn lực đệm cho ảnh 
hưởng tiêu cực của các tác nhân gây căng thẳng (Pearlin, 1999). Mô hình này 
thường được áp dụng để giải thích ảnh hưởng của các yếu tố gây căng thẳng 
đến các kết quả không mong muốn như các vấn đề sức khỏe tâm thần. Mô hình 
quá trình căng thẳng bao gồm tác nhân gây căng thẳng chính, tác nhân gây 
căng thẳng thứ cấp, các nguồn lực và kết quả (Choi và cộng sự, 2019). yếu tố 
gây căng thẳng chính là yếu tố tác động hoặc dẫn đến kết quả. Yếu tố này được 
phân loại thành tác nhân gây căng thẳng khách quan và tác nhân gây căng 
thẳng chủ quan. Tác nhân gây căng thẳng khách quan đề cập đến các sự kiện, 
kích thích hoặc hoàn cảnh ảnh hưởng đến kết quả, trong khi tác nhân gây căng 
thẳng chủ quan đề cập đến cảm xúc, ảnh hưởng và đánh giá của cá nhân do tác 
nhân gây căng thẳng khách quan gây ra. Dựa trên cách giải thích lý thuyết này, 
chúng tôi đã xác định thành tích học tập thấp là tác nhân gây căng thẳng khách 
quan; căng thắng học tập bắt nguồn từ thành tích học tập thấp có thể được xem 
như một yếu tố gây căng thẳng chủ quan và đau khổ tâm lý là kết quả bị ảnh 
hưởng bởi những yếu tố gây căng thang này.

Thực tế, các nghiên cứu gần đây đã cung cấp bằng chứng về mối tương 
quan nghịch giữa thành tích học tập và căng thẳng học tập (Kapali, Neupane, 
và Panta, 2019; Choi, Lee, Yoo và Ko, 2019) và mối tương quan thuận giữa 
căng thẳng học tập và đau khổ tâm lý (Abiola, Lawai và Habib, 2015; Zhong 
và Ren, 2009). Thứ nhất, theo Choi và cộng sự (2019), những người học có 
thành tích học tập thấp hơn có khả năng chịu căng thẳng học tập ở mức độ cao 
hơn. Thứ hai, các nghiên cứu gần đây tiết lộ rằng những cá nhân có căng thẳng 
học tập cao có xu hướng trải nghiệm các cảm xúc tiêu cực như lo âu và trầm 
cảm (Won và Lee, 2019; Rodriguez, 2016; Jayanthi và cộng sự, 2015). Thứ ba, 
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nếu xem các yếu tố thành tích học tập hay căng thắng học tập là các tác nhân 
gây ra stress thì mối quan hệ giữa các tác nhân stress và đau khố tâm lý có thế 
được giải thích như sau: Việc trải nghiệm các sự kiện căng thẳng đã phá vỡ sự 
cân bàng giữa cá nhân và môi trường, từ đó dẫn tới nguy cơ trải nghiệm đau 
khổ tâm lý, nhất là đối với những cá nhân không có các chiến lược ứng phó với 
căng thẳng một cách hiệu quả (Wang và cộng sự, 2020).

Mặt khác, các nghiên cứu gần đây cũng đã chứng minh rằng, thành tích 
học tập thấp có liên quan đến chứng lo âu (Junaid, Auf, Shaikh, Khan và 
Abdelrahim, 2020) và trầm cảm (Zainab và Zafar, 2019) trong học sinh và sinh 
viên. Trong khi đó, đặc trưng của đau khổ tâm lý là cảm giác không hạnh phúc, 
lo âu và trầm cảm (Arvidsdotter, Marklund, Kylén, Taft và Ekman, 2016). Từ 
đây có thể nói rằng thành tích học tập thấp có thể làm tăng mức độ lo âu và 
trầm cảm ở học sinh, sinh viên.

Tại Việt Nam, cho tới nay, chúng tôi chưa tìm thấy một tài liệu nào báo 
cáo về mối quan hệ giữa thành tích học tập, căng thẳng học tập và đau khổ tâm 
lý ở học sinh cũng như sinh viên. Để lấp đầy khoảng trống trong tài liệu và 
nâng cao hiểu biết về mối quan hệ giữa thành tích học tập và đau khố tâm lý, 
mục đích của nghiên cứu này là điều tra cơ chế trung gian của mối quan hệ 
giữa thành tích học tập và đau khổ tâm lý trong sinh viên Việt Nam. Nghiên 
cứu này không những cung cấp và mở rộng lý thuyết về mối quan hệ giữa các 
biển nghiên cứu mà còn cung cấp cơ sở để phát triển các biện pháp nhằm làm 
giảm đau khổ tâm lý cho sinh viên Việt Nam. Xuất phát từ những kết quả 
nghiên cứu trước đây, chúng tôi đề xuất giả thuyết nghiên cứu như sau: “Mốỉ 
quan hệ giữa thành tích học tập và đau khố tâm lý bị trung gian bởi căng thăng 
học tập".

2. Mầu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Mau nghiên cứu
Dữ liệu được thu thập vào tháng 2 tháng 2021 tại Trường Đại học Kinh 

tế, Đại học Huế. Tổng cộng có 196 sinh viên (82,7% là sinh viên nữ) đã tham 
gia vào nghiên cứu này. Tất cả sinh viên đều tự nguyện tham gia nghiên cứu. 
Mầu nghiên cứu gồm có 96 sinh viên năm thứ nhất (chiếm 49,0%); 78 sinh 
viên năm thứ hai (chiếm 39,8%) và 22 sinh viên năm thứ ba (chiếm 11,2%). 
Độ tuổi của người tham gia từ 18 đến 23 tuổi, tuối trung bình là 18,77; độ lệch 
chuẩn là 0,97.

2.2. Các công cụ đo lường
Nghiên cứu này sử dụng phiên bản tiếng Việt của các thang đo sau:
Thang đo Căng thẳng học tập (Education stress scale for adolescents - 

ESSA) (Sun, Dunne, Hou và Xu, 2011): De đo lường mức độ căng thẳng học 
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tập của sinh viên, nghiên cứu này sử dụng thang đo Căng thẳng học tập. Đây là 
thang đo tự báo cáo bao gồm 16 mục chia thành 5 thang đo phụ (căng thẳng 
học tập, sự kỳ vọng của bản thân, lo lắng về điểm số, thất vọng và khối lượng 
công việc). Những người tham gia được yêu cầu chỉ ra mức độ trải nghiệm của 
họ theo thang Likert 5 điểm từ 1- Không căng thẳng đến 5- Rất căng thẳng trên 
mồi mục. Điểm càng cao cho thấy căng thẳng học tập càng cao. Tại Việt Nam, 
thang đo này được sử dụng trên mẫu sinh viên đại học điều dưỡng (Trần Thái 
Phúc, Tăng Thị Hảo, Nguyễn Thị Nga và Mỵ Thị Hải, 2020). Trong nghiên 
cứu này, độ tin cậy của thang đo là 0,84.

Thang đo Đau khổ tâm lý (The kessler psychological distress scale - K-10) 
(Kessler và cộng sự, 2002): Nghiên cứu này sử dụng thang đo Đau khổ tâm lý 
để đo lường mức độ đau khổ tâm lý của sinh viên. Thang đo bao gồm 10 mục, 
được đo lường bằng thang Likert 5 điểm từ 1 - Hoàn toàn không có đển 5- Luôn 
luôn. Điểm càng cao thể hiện càng đau khổ tâm lý. Thang đo Đau khổ tâm lý 
đã được sử dụng ở Việt Nam (Pham, 2015). Trong nghiên cứu này, độ tin cậy 
của thang đo là 0,86.

Thành tích học tập: Đe đánh giá thành tích học tập của sinh viên, nghiên 
cứu đã yêu cầu sinh viên tự báo cáo thành tích học tập (theo hệ 4) trong học kỳ 
trước (trước thời điểm khảo sát). Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
thành tích học tập của sinh viên được xếp loại theo thang điểm 4 như sau: 
Thành tích học tập từ 3,6 đến 4,0 được xếp loại xuất sắc; từ 3,2 đến cận 3,6 
được xếp loại giỏi; từ 2,5 đến cận 3,2 được xếp loại khá; từ 2,0 đến cận 2,5 
được xếp loại trung bình; từ 1,0 đến cận 2,0 được xếp loại yếu và dưới 1,0 
được xếp loại kém.

2.3. Phân tích thống kê
Nghiên cứu này sử dụng phần mềm SPSS 20.0 và Process Macro 3.3 để 

phân tích thống kê. Đe tính điểm trung bình (M), độ lệch chuẩn (SD), phân tích 
tưcmg quan và độ tin cậy của các thang đo, nghiên cứu sử dụng SPSS 20.0. 
Process Macro 3.3 được sử dụng để tính toán các tác động trực tiếp và gián 
tiếp từ thành tích học tập đến đau khổ tâm lý của sinh viên. Trong mô hình 
trung gian, thành tích học tập là biến độc lập (biến X), đau khổ tâm lý là biển 
phụ thuộc (biến Y) và căng thẳng học tập là biển trung gian (biến M). Tác 
động trực tiếp và gián tiếp là có ý nghĩa khi khoảng tin cậy không chứa 0 
(Hayes, 2018).

3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận
3.1. Thống kê mô tả và tương quan giữa các biến
Bảng 1 trình bày điểm trung bình, độ lệch chuẩn và tương quan giữa các 

biến thành tích học tập, căng thẳng học tập và đau khổ tâm lý. Theo bảng 1, 
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sinh viên Việt Nam có điểm trung bình thành tích học tập là 2,76; điểm trung 
bình căng thẳng học tập là 53,73 và điểm trung bình đau khổ tâm lý là 27,06. 
Thành tích học tập có tương quan nghịch với căng thẳng học tập (r = -0,179; 
p < 0,05) và căng thẳng học tập có tương quan thuận với đau khổ tâm lý (r = 0,381; 
p < 0,001). Tuy nhiên, thành tích học tập không có tương quan đáng kể với đau 
khổ tâm lý (r = -0,058; p > 0,05).

Bảng 1: Điêm trung bình, độ lệch chuân và ma trận tương quan 
giữa các biến nghiên cứu

Ghi chú: *: p < 0,05; **: p < 0,01.

M SD Thành tích học tập Căng thẳng học tập

Thành tích học tập 2,76 0,66 - -

Căng thẳng học tập 53,73 10,13 -0,179* -

Đau khổ tâm lý 27,06 6,54 - 0,058 0,381**

3.2. Vai trò trung gian của căng thắng học tập trong mối quan hệ 
giữa thành tích học tập và đau khổ tâm lý

Bảng 2: Tác động trực tiếp và gián tiếp từ thành tích học tập 
đến đau khô tâm lý

Chú thích: B: Hệ số tác động; se: sai số chuẩn; CI: Khoảng tin cậy; *: p < 0,05; ***• p < 0,001.

Các tác động B se 95% CI

Thấp Cao
Thành tích học tập - Đau khổ tâm lý 0,11 0,67 -1,21 1,43

Thành tích học tập - Căng thẳng học tập -2,75* 1,08 -4,89 -0,61

Căng thẳng học tập - Đau khổ tâm lý 0,25*** 0,04 0,16 0,33

Thành tích học tập - Căng thẳng học tập - Đau 
khổ tâm lý

-0,68 0,31 -1,36 -0,16

Bảng 2 trình bày các tác động trực tiếp và gián tiếp từ thành tích học tập 
đến đau kho tâm lý. Theo bảng 2, tác động trực tiếp từ thành tích học tập đến 
căng thẳng học tập có ý nghĩa thống kê (B = -2,75; se = 1,08; p < 0,05; 95% CI
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= [-4,89; -0,61]). Tác động trực tiếp từ căng thẳng học tập đến đau khổ tâm lý 
là có ý nghĩa thống kê (B = 0,25; se = 0,04; p < 0,001; 95% CI = [0,16; 0,33]). 
Tác động gián tiếp từ thành tích học tập đến đau khổ tâm lý thông qua căng 
thẳng học tập có ý nghĩa (B = -0,68; se = 0,31; 95% CI = [-1,36; -0,16]). Tuy 
nhiên, tác động trực tiếp từ thành tích học tập đến đau khổ tâm lý không có ý 
nghĩa thống kê (B = 0,11; se = 0,67; p > 0,05; 95% CI = [-1,21; 1,43]). Kết quả 
trên chứng minh rằng, căng thẳng học tập đóng vai trò trung gian toàn phần 
trong mối quan hệ giữa thành tích học tập và đau khổ tâm lý (xem hình 1).

Ghi chủ: ns: không đáng kể (không có ý nghĩa thống kê); *: p <0,05; ***: p <0,001.

Hình 1: Tác động trực tiếp và gián tiếp của thành tích học tập 
đối với đau khô tâm lý

3.3. Bàn luận
Không tương đồng với kết quả các nghiên cứu trước đây (Junaid, Auf, 

Shaikh, Khan và Abdelrahim, 2020; Zainab và Zafar, 2019), nghiên cứu này 
cho thấy thành tích học tập không có liên quan đáng kể với mức độ đau khổ 
tâm lý. Tuy nhiên, phù hợp với giả thuyết nghiên cứu, chúng tôi phát hiện ra 
rằng căng thẳng học tập làm trung gian hoàn toàn cho tác động của thành tích 
học tập đối với đau khô tâm lý ở sinh viên Việt Nam. Kêt quả cho thây, những 
sinh viên có thành tích học tập thấp hơn có khả năng bị căng thẳng học tập ở 
mức độ cao hơn, do đó có thể làm tăng mức độ đau khổ tâm lý của họ. Các 
nghiên cứu trước đây cung cấp bằng chứng về các mối quan hệ giữa thành tích 
học tập và căng thẳng học tập (Kapali và cộng sự, 2019; Choi và cộng sự, 2019) 
hoặc mối quan hệ giữa căng thẳng học tập và đau khô tâm lý (Wang và cộng sự, 
2020; Abiola và cộng sự, 2015). Phù hợp với các phát hiện trên đây, nghiên 
cứu này một lần nữa khẳng định mối tương quan âm tính giữa thành tích học 
tập và căng thẳng học tập cũng như mối tương quan dương tính giữa căng 
thẳng học tập và đau khổ tâm lý. Điều này cho thấy, bất chấp sự khác biệt văn 
hóa giữa các quốc gia, bản chất mối quan hệ giữa thành tích học tập và căng 
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thẳng học tập, giữa căng thẳng học tập và đau khổ tâm lý vần không thay đổi. 
Giả định giải thích các mối quan hệ này bao gồm: Thứ nhất, những sinh viên 
có thành tích học tập thấp có thể sè cảm thấy mệt mỏi, chán nản với việc học 
tập khi nhận được điểm thấp từ các bài kiểm tra hoặc các kỳ thi, do đó thành 
tích học tập thấp dần tới trải nghiệm căng thẳng học tập cao (Kapali và cộng sự, 
2019; Choi và cộng sự, 2019). Thứ hai, những sinh viên chịu đựng căng thẳng 
học tập cao có nguy cơ trải nghiệm các cảm xúc tiêu cực như lo âu và trầm 
cảm (Won và Lee, 2019; Rodriguez, 2016; Jayanthi và cộng sự, 2015), vì vậy 
mà tăng đau khổ tâm lý (Wang và cộng sự, 2020; Abiola và cộng sự, 2015). 
Như vậy, những phân tích trên đây cho thấy ràng thành tích học tập ảnh hưởng 
đến mức độ đau khổ tâm lý ở sinh viên Việt Nam thông qua căng thẳng học tập. 
Những phát hiện này khẳng định sự cần thiết phải giảm đau khổ tâm lý cho 
những sinh viên có thành tích học tập thấp bằng cách giảm và đối phó hiệu quả 
với căng thẳng học tập.

4. Ket luận
Nghiên cứu này điều tra tác động trung gian của căng thẳng học tập 

trong mối quan hệ giữa thành tích học tập và đau kho tâm lý ở sinh viên Việt 
Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, mối quan hệ giữa thành tích học tập và 
đau khổ tâm lý ở sinh viên Việt Nam bị trung gian toàn phần bởi căng thẳng 
học tập. Đây là nghiên cứu lần đầu tiên thử nghiệm mô hình trung gian của 
thành tích học tập, căng thẳng học tập và đau khổ tâm lý trên mầu sinh viên 
Việt Nam. Nghiên cứu không những góp phần làm phong phú thêm lý luận 
hiện có về mối quan hệ giữa thành tích học tập và đau khổ tâm lý mà còn có ý 
nghĩa thực tiễn to lớn. Nghiên cứu xác nhận sự cần thiết phải xây dựng các 
chương trình can thiệp nhằm giảm thiều đau khổ tâm lý cho những sinh viên có 
thành tích học tập thấp thông qua thực hiện các biện pháp nhằm làm giảm căng 
thẳng học tập cho sinh viên.

Nghiên cứu này có những hạn chế nhất định. Do thiết kế nghiên cứu cắt 
ngang nên nghiên cứu này không cho phép suy luận mối quan hệ nhân quả 
giữa các biến nghiên cứu. Mặt khác, vì nghiên cứu sử dụng phương pháp lấy 
mầu thuận tiện nên không thể xác định được sai số lấy mầu và không thể kết 
luận cho tổng thể từ kết quả của mầu. Vì vậy, các nghiên cứu trong tương lai 
cần cân nhắc giải quyết các hạn chế của nghiên cứu hiện tại.
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